
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 75 đường Vương Văn Trà, Phường Trần Phú, Thành 
phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

16/07/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY CP TƯ VẤN KIẾN TRÚC HOÀNG MINH

2400739575

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

2. Cho thuê ôtô 77101

3. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

4. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

5. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Tư vấn 
lập hồ sơ thống kê, kiểm tra đất đai; Lập hồ sơ phục vụ công 
tác: Giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Tư vấn lập 
báo cáo đánh giá tác động môi trường; Dịch vụ về thông tin đất 
đai; Lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

70200

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
( Không bao gồm kinh  doanh dược phẩm )

4649

7. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

8. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 79200

9. In ấn 1811

10. Dịch vụ liên quan đến in 1812

11. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về nông học; Tư vấn về môi trường

74909

12. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 47420

13. Bán buôn đồ uống 4633

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP TƯ VẤN KIẾN TRÚC HOÀNG 
MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG MINH ARCHITECTURAL 
CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HOMICO.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983 536 592
Email: hoangminh.gov@gmail.com

Fax:
Website:
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14. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

15. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 82300

16. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

78100

17. Bán buôn thực phẩm 4632

18. Xây dựng công trình công ích 4220

19. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng

46591

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Hoạt động đo đạc bản đồ
Chi tiết: Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán công 
trình đo đạc và bản đồ; Kiểm tra, thẩm định chất lượng công 
trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; Đo vẽ, thành  lập bản đồ địa 
hình các tỷ lệ; Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ; 
Thành lập bản đồ hành chính các cấp; Đo vẽ, thành lập bản đồ 
địa giới hành chính các cấp; Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và 
bản đồ; Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý; Khảo 
sát, đo đạc công trình

71102(Chính)

23. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

24. Điều hành tua du lịch 79120

25. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

26. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

56210

27. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

28. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

29. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

30. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lăp đặt hệ thống thiết bị trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng

4329

31. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

32. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

33. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

34. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

35. Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào 
đâu

52299

36. Quảng cáo 73100

37. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620
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3.980.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:
8. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá 

nhân;địa chỉ trụ sở 
chính đối 
với tổ chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(chứng 
thực cá 
nhân) đối 
với cá 

nhân;MSD
N đối với 

doanh 
nghiệp;Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

1 ĐẶNG THỊ 
NGỌC

Chằm Mới, Xã Tiên 
Hưng, Huyện Lục 
Nam, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

199.000 1.990.000.000 50 121755577

38. Xây dựng nhà các loại 4100

39. Đại lý du lịch 79110

40. Giáo dục nghề nghiệp 8532

41. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đấu giá

4610

42. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

43. Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước 78301

44. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

45. Phá dỡ 4311

46. Chuẩn bị mặt bằng 4312

47. Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 77302

48. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

46592

49. Lắp đặt hệ thống điện 4321

50. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

51. Vận tải hành khách ven biển 50111

52. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ 
phần: 

0Tổng số cổ phần:

9. Danh sách cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGÔ THỊ 
GIANG

Thôn Xuân Lạn, Xã 
Hương Mai, Huyện 
Việt Yên, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

99.500 995.000.000 25 121877016

3 NGÔ VĂN 
HÙNG

Số 3/169 đường 
Xương Giang, 
Phường Ngô 
Quyền, Thành phố  
Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

99.500 995.000.000 25 121406588

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

ĐẶNG THỊ NGỌC Nữ

28/08/1988 Kinh Việt Nam

121755577
22/05/2007 Công an tỉnh Bắc Giang

Thôn Chằm Mới, Xã Tiên Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Ngõ 75 đường Vương Văn Trà, Phường Trần Phú, Thành phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:
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